
DANH SÁCH 

XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2025 
(Kèm theo Thông báo số            /TB-SVHTTDL ngày     tháng 12 năm 2025 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

 

TT 

 

 

Họ và tên  

 

 

Phòng/đơn vị công 

tác 

Mức xếp loại 

Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

Không 

hoàn thành 

nhiệm vụ 

I VĂN PHÒNG SỞ 

1 Lê Xuân Trường  Công chức,  

Văn phòng Sở 
 x   

2 Nguyễn Thị Hoài Công chức,  

Văn phòng Sở 
 x   

3 Mai Thị Lan Công chức,  

Văn phòng Sở 
 x   

4 Nguyễn Thị Hương  Công chức,  

Văn phòng Sở 
 x   

5 Nguyễn Thị Hương 

(Thu Hương)  

Công chức,  

Văn phòng Sở 
 x   

6 Nguyễn Quỳnh Nam Công chức,  

Văn phòng Sở 
 x   

7 Nguyễn Văn Ánh Công chức,  

Văn phòng Sở 
 x   

8 Nguyễn Thị Vi Công chức,  

Văn phòng Sở 
 x   

9 Phạm Thị Nga  Công chức, 

Văn phòng Sở 
 x   

10 Nguyễn Thế Hùng  Người lao động 

 
x    

11 Vũ Đức Đông   Người lao động   x   

II PHÒNG QUẢN LÝ TDTT 

12 Lò Văn Nguyễn Công chức,  

Phòng Quản lý TDTT 
 x   

13 Nguyễn Văn Báo Công chức,  

Phòng Quản lý TDTT 
 x   

14 Trần Xuân Quang Công chức,  

Phòng Quản lý TDTT 
x    

15 Nguyễn Ngọc Tiến Công chức,  

Phòng Quản lý TDTT 
 x   

III PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH 



16 
Lê Văn Tranh 

Công chức, Phòng 

Quản lý du lịch 
 

x 
  

17 
Đồng Thị Thoa 

Công chức, Phòng 

Quản lý du lịch 
 

x 
  

18 
Nguyễn Thị Hà 

Công chức, Phòng 

Quản lý du lịch 
 

x 
  

IV PHÒNG THÔNG TIN, BÁO CHÍ, XUẤT BẢN 

19 Hoàng Ngọc Diệp Công chức,  

phòng Thông tin, Báo 

chí, Xuất bản 

x    

20 Mai Thị Hiền Công chức,  

phòng Thông tin, Báo 

chí, Xuất bản 

 x   

21 Phạm Hồng Ngọc Công chức,  

phòng Thông tin, Báo 

chí, Xuất bản 

 x   

22 Nguyễn Huyền Trang Công chức,  

phòng Thông tin, Báo 

chí, Xuất bản 

 x   

V PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH 

23 Nguyễn Thị Hiệp  Công chức, Phòng 

Quản lý Văn hóa và 

Gia đình 

 x   

24 Hoàng Quốc Trung   Công chức, Phòng 

Quản lý Văn hóa và 

Gia đình 

 x   

25 Trần Thị Hiền Công chức, Phòng 

Quản lý Văn hóa và 

Gia đình 

 x   

26 Nguyễn Văn Thọ Công chức, Phòng 

Quản lý Văn hóa và 

Gia đình 

 x   

27 Lê Huy Sơn Công chức, Phòng 

Quản lý Văn hóa và 

Gia đình 

 x   
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